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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

        

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

         Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:  Ông Ngô Tự Học;   

         Các Thẩm phán:              Ông Nguyễn Xuân Tĩnh; 

                 Ông Mai Anh Tài;                       

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thư ký Toà án nhân 

dân cấp cao tại Hà Nội. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tham gia phiên toà: Ông Vũ 

Hồng Điệp, Kiểm sát viên cao cấp. 

 Ngày 13 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 845/2018/TLPT-

HS ngày 07 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Văn Th bị xét xử sơ thẩm 

về tội “Gây rối trật tự công cộng” do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình 

sự sơ thẩm số 104/2017/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Toà án nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh. 

* Bị cáo có kháng cáo: Nguyễn Văn Th (tên gọi khác: Cún X); sinh 

năm 1989; nơi ĐKHKTT: thôn Thọ S, xã Yên Th1, thị xã Đông Tr, tỉnh Quảng 

Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Lớp 9/12; con ông 

Nguyễn Văn X và bà Nguyễn Thị S1; có vợ là Bùi Thị A và có 02 con cùng 

sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 07/10/2009, bị Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử phạt 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”; 

ngày 20/4/2010, bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xử phạt 

03 tháng tù về tội “Không tố giác tội phạm”; hiện tại ngoại; có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Bản án 

sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh thì nội dung vụ án được tóm tắt 

như sau: 

Khoảng 21 giờ ngày 19/01/2016, Nguyễn Chí Th2 cùng bạn Trần Quang 

Th3, Nguyễn Hòa N, Nguyễn Đức B và Phú đến hát tại phòng 306 quán karaoke 

Tân Việt Bắc thuộc khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã Đông Tr, 
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tỉnh Quảng Ninh đến 23 giờ cùng ngày thì nghỉ. N, B, Phú đi về trước, Th3 ra 

quầy lễ tân thanh toán tiền, Th2 ra lấy xe ô tô biển kiểm soát 34A-11721 điều 

khiển đến đoạn đường phía trước cửa quán karaoke để chờ đón Th3. Trước lúc 

đó, Nguyễn Văn Th, Bùi Thế Đ, Nguyễn Ngọc Kh, Mai Anh T và 1 số người 

nữa cũng vừa hát ở quán karaoke Tân Việt Bắc đi về. Do Th và Đ say rượu nên 

Kh gọi taxi đến đón. Trong lúc chờ xe taxi, thấy Th2 lái xe ô tô đến, Th ra trước 

đầu xe chặn xe ô tô lại, Đ ra đứng gần bánh trước bên trái của xe. Sau khi Th3 

đã lên xe ngồi vào ghế phụ, Th2 hạ kính cửa xe bên trái nói với Đ “anh ơi, làm 

ơn cho em đi nhờ” thì Đ nói “mày đè bánh xe lên chân tao”. Nghe Đ nó vậy, 

Th2 điều khiển xe lùi lại thì Đ xông đến giật cửa xe bên tay lái mở ra rồi đùng 

chân tay đạp nhiều nhát vào người Th2. Th2 tắt máy, tắt đèn xe bỏ chạy ra ngoài 

thì bị Th và Kh xông vào dùng chân tay đánh, Kh cầm bình rượu bằng kim loại 

đập liên tiếp vào người Th2, Th2 dùng hai tay đỡ bị thương ở cả tay trái và ngón 

trỏ tay phải, chảy máu mũi. Vì bị đánh đau, Th2 rút con dao đa năng đem theo từ 

trước để trong túi quần, bật lưỡi dao ra đâm một nhát vào ngực Đ, một nhát vào 

bụng Th, Th và Đ tiếp tục xông vào đánh Th2. Sau đó Th2 bỏ chạy bị vấp ngã ở 

gốc cây cửa quán karaoke và rơi dao ở đó. Đ, Th, Kh tiếp tục đuổi đánh Th2 

được một đoạn thì Đ gục ngã. Th2 bỏ chạy vào tầng 1 quán karaoke được nhân 

viên sơ cứu vết thương rồi đến Công an Mạo Khê đầu thú. Đ và Th được mọi 

người đưa đi cấp cứu, Đ bị tử vong. 

Quá trình điều tra, Nguyễn Chí Th2, Nguyễn Văn Th, Nguyễn Ngọc Kh 

khai nhận hành vi phạm tội của mình. Th bị Th2 đâm vào bụng nhưng từ chối 

giám định thương tích và không yêu cầu xử lý đối với Th2.  

Th2 bị Kh và Th gây thương tích nhưng từ chối giám định và không yêu 

cầu xử lý đối với Th và Kh. 

Tại bản Cáo trạng số 28 ngày 25/3/2016, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh đã truy tố Nguyễn Chí Th2 về tội “Giết người do vượt quá giới 

hạn phòng vệ chính đáng” quy định tại khoản 1 Điều 96 Bộ luật hình sự; 

Nguyễn Văn Th, Nguyễn Ngọc Kh về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định 

tại khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 50/2016/HSST ngày 05/5/2016, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chí Th2 15 tháng tù 

nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “Giết người do 

vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng” quy định khoản 1 Điều 96 Bộ luật 

hình sự; Nguyễn Văn Th 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử 

thách 24 tháng; Nguyễn Ngọc Kh 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời 

gian thử thách 18 tháng đều về tội “Gây rối trật tự công cộng” quy định tại 

khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự. 
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Tại Kháng nghị số 20/KNGĐT-VC1-HS ngày 08/11/2016, Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm 

số 50/2016/HSST ngày 05/5/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đề 

nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm 

hủy bản án sơ thẩm nêu trên đối với bị cáo Nguyễn Văn Th, theo hướng không 

áp dụng điểm h khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự và không cho bị cáo hưởng án 

treo. 

Tại Quyết định giám đốc thẩm số 98/2017/HS-GĐT ngày 28/4/2017 của 

Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 

50/2016/HSST ngày 05/5/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh về phần 

quyết định hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Th.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 104/2017/HSST ngày 29/9/2017, Tòa án 

nhân dân tỉnh Quảng Ninh áp dụng khoản 1 điều 245; điểm p khoản 1 Điều 46; 

Điều 20; Điều 53 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Văn Th 12 tháng tù về tội 

“Gây rối trật tự công cộng”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và tuyên quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 09/10/2017, bị cáo Nguyễn Văn Th kháng cáo xin giảm nhẹ hình 

phạt và xin được hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Th vẫn giữ nguyên kháng 

cáo xin giảm hình phạt và xin được hưởng án treo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội: Sau khi phân tích 

nội dung, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thấy rằng Tòa án cấp 

sơ thẩm kết án bị cáo về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 245 

Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng pháp luật. Bị cáo không có tiền 

án, tiền sự nhưng có nhân thân xấu, tuy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối 

cải nhưng không có căn cứ cho bị cáo được hưởng án treo. Tòa án cấp sơ thẩm 

xử phạt bị cáo 12 tháng tù là thỏa đáng, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo 

của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra 

tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở 

xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Th thành khẩn khai nhận 

hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên 

tòa sơ thẩm, lời khai của các bị cáo Nguyễn Chí Th2, Nguyễn Ngọc Kh, người 

làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường và các tài liệu khác có trong hồ 

sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Khoảng 23 giờ ngày 19/01/2016, tại khu vực vỉa hè 
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trước cửa quán karaoke Tân Việt Bắc thuộc khu Hoàng Hoa Thám, phường 

Mạo Khê, thị xã Đông Tr, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Th, Bùi Thế Đ, 

Nguyễn Ngọc Kh gây sự rồi dùng tay chân, bình đựng rượu bằng kim loại đánh 

Nguyễn Chí Th2. Do bị đánh, Th2 đã chống trả lại rồi dùng dao đâm vào ngực 

anh Đ, đâm vào bụng Th, hậu quả anh Đ tử vong, Th bị thương vào thành bụng 

trái do bị đâm nhưng đã từ chối giám định thương tích. 

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th 

về tội “Gây rối trật tự công cộng” theo khoản 1 Điều 245 Bộ luật hình sự năm 

1999 là có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Th gây mất trật tự trị an trên địa bàn do 

vậy, cần phải xử lý nghiêm để giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, 

quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, bị cáo thành khẩn khai 

báo, ăn năn hối cải, bản thân bị cáo cũng bị Th2 dùng dao đâm vào bụng gây 

thương tích, tổn hại sức khỏe (tuy nhiên bị cáo từ chối giám định thương tích); bị 

cáo được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Tr có Công văn số 

201/CV ngày 04/8/2017 đề nghị giảm hình phạt cho bị cáo Th vì bị cáo đã có 

công tố giác tội phạm giúp cơ quan điều tra phát hiện điều tra vụ án ma túy 

nhưng chưa được cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo, cấp phúc thẩm cần áp dụng 

cho bị cáo. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng. Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, 

có nơi ở ổn định, căn cứ Nghị quyết số 02/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, cho bị cáo hưởng án treo 

cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. 

Vì các lẽ trên, căn cứ Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn Th, sửa Bản án hình sự 

sơ thẩm số 104/2017/HSST ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Ninh như sau: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” 

Áp dụng khoản 1 Điều 245; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 20; 

Điều 53 Bộ luật hình sự năm 1999; điểm t khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật 

hình sự năm 2015; 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng 

án treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án phúc thẩm. 

Giao bị cáo Nguyễn Văn Th cho Ủy ban nhân dân xã Yên Th1, huyện 

Đông Tr, tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án 

treo. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 

69 Luật thi hành án hình sự. 
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 2. Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn Th không phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án. 
 

Nơi nhận: 
- VKSNDCC tại Hà Nội; 

- TAND tỉnh Quảng Ninh; 

- VKSND tỉnh Quảng Ninh; 

- Cục THADS tỉnh Quảng Ninh; 

- Bị cáo (theo đ/c); 

- Lưu HS, VT, Phòng HC-TP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 
 

 
Ngô Tự Học 

 


